
DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLTK KIG-00069932
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00069932
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

268 DG01
Nguyễn Chí 

Thanh
Định giá xây dựng II

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

269 QLDA Lê Đức Tính Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

270 DG01 Lưu Hoàng Giang Định giá xây dựng III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

273 GS01
Trần Vũ Hoàng 

Chương

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Nam Việt

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

275 QLDA Phan Hiền Nhân Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

276 GS10 Phạm Hiếu Kiên
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Xây 

dựng Đại Thành KG
Cấp mới

PLGS KIG-00068626
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00068626
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới
278

Nguyễn Văn 

Nguyện
DNTN Khang Ân

274 Trấn Quốc Tuấn
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

277 Trương Tấn Tài

Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển Hạ 

tầng Kiên Giang

271 Lê Văn Việt
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

272 Phùng Gi Khang
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

266
Nguyễn Văn 

Ngọc

Công ty TNHH 

TVXD và Nội thất 

BD

267 Trần Viết Lãm
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao



279 GS02 Võ Thành Đắt

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng và dịch 

vụ Trung Tín

Cấp mới

280 PLDG KIG-00078837 Trần Nhật Minh
PL Định giá Xây 

dựng
II

Trung tâm phát triển 

quỹ đất, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Chuyển đổi

281 GS01
Danh Trọng 

Phong

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

PLTK KIG-00045702
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00045702
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

285 GS01 Trần Hiếu Thắng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

286 GS01 Phạm Thị Hường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

287 Lê Văn Hoà

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

288 Lê Hải Đăng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

283 Đào Hoài Phong
Cảng hàng không 

quốc tế Phú Quốc

284 Mai Văn Vịnh

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

282 Lê Nguyên Huân
Cảng hàng không 

quốc tế Phú Quốc



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

289 GS06 Trần Trọng Tính 
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

PLQH KIG-00058446
PL Thiết kế quy 

hoạch
II Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK12

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường thủy 

nội địa, hàng hải

II Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Cấp mới

292 KS02 Tô Duy Đại Khảo sát Địa hình III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

DSB Kiên Giang

Cấp mới

293 TK04 Nguyễn Sĩ Duy
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty TNHH xây 

lắp điện An Toàn 

Phát

Cấp mới

294 TK04 Lâm Thanh Nhã
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty TNHH xây 

lắp điện An Toàn 

Phát

Cấp mới

295 TK04 Nguyễn Văn Lực
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty TNHH MTV 

Vận Tải Khang Hy
Cấp mới

296 TK09
Nguyễn Trần 

Mộng Thuỳ

Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Thí sinh tự do Cấp mới

297 QLDA Ngô Bảo Vinh Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư 

xây dựng Kiên Giang

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

298 Tô Trung Cường

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

290
Doãn Thiện Tài 

Trí

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

291 Lê Văn Thước

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

288 Lê Hải Đăng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang



TK02
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

300 DG01 Hồng Nguyễn Vi Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

và phát triển Hà Tiên

Cấp mới

299 Phí Tuấn Mạnh

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

và phát triển Hà Tiên


